
300 đề thi trắc nghiệm kiến thức công chức Viện Kiểm sát 

  

Phần 24 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 231 

Câu 1: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. “Phối hợp và chia sẻ thông tin trong quá trình giải quyết 

công việc của cá nhân, tổ chức.” là trách nhiệm của  

A. Tất cả các phương án 

B. Người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

C. Cán bộ, công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính 

D. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 
Câu 2: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Xác định phương án đúng về Hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành?  

A. Nghị quyết 

B. Lệnh 

C. Thông tư 

D. Quyết định 
Câu 3: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng 

đối với hành vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi 

trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề 

nghiệp” thì viên chức bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Hạ bậc lương 

B. Cảnh cáo 

C. Buộc thôi việc 

D. Cách chức 



Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về Vị trí ô số 3 trên Sơ đồ bố trí các thành 

phần thể thức bản sao sang định dạng giấy là thành phần thể thức bản sao nào?  

A. Số, ký hiệu bản sao 

B. Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản 

C. Địa danh và ngày, tháng, năm sao 

D. Dấu của cơ quan, tổ chức 
Câu 5: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Thực hiện các công việc 

cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật, việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ngành, lĩnh vực được phân 

công” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?  

A. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
Câu 6: Theo Luật Phòng, chống tham những số 36/2018/QH14, Nội dung xác minh tài sản, thu nhập bao 

gồm gì?  

 

A. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai 

B. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thê 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 

Câu 7: Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

thành phố trực thuộc trung ương có tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc như thế nào?

 
A. Có từ 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên, trong đó tỷ lệ số quận trên tổng số . 

đơn vị hành chính cấp huyện từ 50% trờ lên 

 

B. Có từ 12 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên, trong đó tỷ lệ số quận trên tổng số 

đơn vị hành chính cấp huyện từ 70% trở lên 

C. Có từ 10 đơn vịhành chính cấp huyện trực thuộc trở lên, trong đó tỷ lệ số quận trên tổng số 

đon vị hành chính cấp huyện từ 40% trở lên 

D. Có từ 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên, trong đó tỷ lệ số quận trên tổng số 

đon vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên 

Câu 8: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật 2015. Xác định phương án đúng về Trình tự, 

thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Hồ sơ thẩm định 

gồm:  

A. Tờ trình, dự thảo, báo cáo thẩm tra 

B. Tờ trình, dự thảo, báo cáo thẩm định 

C. Tờ trình, dự thảo, tiếp thu ý kiến 



D. Tờ trình và dự thảo 

Câu 9: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày 

tổ chức cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, giấy triệu tập họp phải được gửi tới viên chức có hành vi vi 

phạm?  

A. 10 ngày 

B. 05 ngày 

C. 15 ngày 

D. 07 ngày 

Câu 10: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. “Hồ sơ” là?  

A. Những loại giấy tờ do cơ quan nhà nước yêu cầu đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần 

phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước 

khi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức. 

 

B. Những loại giấy tờ do cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu phải nộp hoặc xuất trình cho cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan thực hiện thủ tục 

hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức. 

C. Những loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình 

cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan thực hiện 

thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức. 

D. Những loại giấy tờ do cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp hoặc 

xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan 

thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức. 

Câu 11: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Mức đánh giá nào sau không phải là mức đánh 

giá Công chức?  

A. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực 

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ 

D. Không hoàn thành nhiệm vụ. 

Câu 12: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ai có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện?  

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện 

C. Chủ tịch ủỵ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện 

D. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án sai về cơ quan quản lý công 

chức?  

A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Quốc hội 

B. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị – xã hội ở Trung ương 

C. Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước 



 

D. Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

Câu 14: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Một số Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Ủy 

ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao do chủ thể nào quyết định theo đề nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao?  

A. Chủ tịch Quốc hội 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Quốc hội 

D. Chủ tịch nước 

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục III. Tên loại văn bản hành chính Bản sao y viết tắt là?  

A. BS 

B. BaS 

C. BSY 

D. SY 

Câu 16: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. . Quận có từ bao nhiêu nghìn dân trở xuống 

được bầu 30 đại biểu?  

A. Hai trăm nghìn 

B. Bốn trăm nghìn 

C. Ba trăm nghìn 

D. Một trăm nghìn 

Câu 17: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Có bao nhiêu phương thức thu thập thông tin 

phục vụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính?  

A. 6 phương thức 

B. 5 phương thức 

C. Hơn 6 phương thức 

D. Hơn 5 phương thức 

Câu 18: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân của Ủy ban nhân dân phường loại II là bao nhiêu ?  

A. Có 01 Phó Chủ tịch UBND 

B. Có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND 

C. Có 02 Phó Chủ tịch UBND 

D. Có không quá 03 Phó Chủ tịch UBND 

Câu 19: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng 

tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi 

vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh dự thi biết  

A. 15 ngày 

B. 05 ngày 

C. 10 ngày 

D. 07 ngày 

Câu 20: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sưả đổi 2019. Xã miền núi, vùng cao có trên bao nhiêu 

nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi 


